
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 225469 Tô Quốc An 27/01/2004 Kiên Giang DH22OTO05

2 221276 Trần Ngọc Ẩn 24/02/2004 Kiên Giang DH22QLD01

3 234077 Trịnh Lưu Bảo Anh 01/08/2005 Kiên Giang DH23LKT01

4 211066 Lê Quốc Bảo 11/02/2003 Tiền Giang DH21XET01

5 233537 Trần Nhật Hào 17/06/2005 Hậu Giang DH23LKT01

6 235610 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 14/01/2005 Cần Thơ DH23LKT01

7 211109 Nguyễn Vũ Khang 11/06/2003 Cà Mau DH21XET01

8 222172 Trần Hoàng Khang 29/01/2004 Hậu Giang DH22QLD01

9 221154 Lê Đăng Khoa 05/04/2004 Cà Mau DH22QLD01

10 221756 Trần Quốc Khôi 06/01/2004 Hậu Giang DH22QLD01

11 233638 Nguyễn Thị Thúy Lan 05/10/2005 Đồng Tháp DH23QTK02

12 233584 Nguyễn Thị Trúc Lành 01/10/2005 An Giang DH23QTK02

13 214083 Võ Hải Linh 12/01/2003 An Giang DH21QTN01

14 212129 Lâm Kim Ngân 21/11/2003 Đồng Tháp DH22QLD01

15 233266 Lâm Diệu Nguyên 04/12/2004 Bạc Liêu DH23CNT01

16 224973 Nguyễn Trung Nguyên 12/12/2004 Đồng Tháp DH22OTO05

17 234460 Lê Minh Nhật 05/08/2005 Cà Mau DH23MAR02

18 211834 Trần Thảo Như 18/02/2003 Kiên Giang DH21QTK05

19 222173 Lê Minh Nhứt 29/09/2004 Cà Mau DH22QLD01

20 225886 Lâm Minh Phát 24/12/2003 Kiên Giang DH22OTO05

21 224122 Mai Trần Hào Phóng 13/01/2004 Hậu Giang DH22QLD01

22 233104 Lê Tiểu Phụng 18/01/2004 Đồng Tháp DH23CNT01

23 235650 Lê Đặng Ái Phương 15/03/2005 Cà Mau DH23LKT01
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24 222250 Phan Thành Quốc 23/11/2003 Bạc Liêu DH22QLD01

25 234481 Dương Tú Quyên 08/11/2005 Cà Mau DH24TIN07

26 235985 Tăng Thiện Thanh 26/12/2005 Bạc Liêu DH23TIN07

27 214232 Tăng Lý Phương Thảo 19/11/2002 Bạc Liêu DH21QTK05

28 224691 Võ Hồng Thiện 18/02/2003 Sóc Trăng DH22QLD01

29 222143 Trần Thị Trang Thư 16/02/2004 Cà Mau DH22QTK06

30 212982 Lê Thị Mỹ Tiên 16/10/2003 Cần Thơ DH21QTN01

31 2111119 Nguyễn Hoàng Ngọc Trân 30/12/2003 Cần Thơ DH21QTK05

32 233637 Nguyễn Thị Diễm Trang 14/03/2005 Đồng Tháp DH23MAR01

33 2110784 Tô Thị Thanh Trúc 03/05/2003 Sóc Trăng DH21QTN01

34 234606 Trần Thị Bảo Vi 25/11/2005 Đồng Tháp DH23MAR02

35 211000 Ngô Đình Vinh 10/02/2003 Cà Mau DH21QTK03

36 233149 Phan Mỹ Ý 10/01/2005 Kiên Giang DH23QTK02

37 224739 Trần Thị Mỹ Yên 03/03/2004 Cần Thơ DH22OTO05


